
MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LÝ LỊCH

CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Họ và tên đang dùng   : NGUYỄN THỊ THU HÀ
Họ và tên khai sinh     : NGUYỄN THỊ THU HÀ
Quê quán              : XÃ CẨM HƯNG, HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ TĨNH
Số LL                    :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng: NGUYỄN THỊ THU HÀ
, Nữ
- Họ và tên khai sinh:   NGUYỄN THỊ THU HÀ
- Các bí danh: Không
- Sinh ngày: 21 tháng 4 năm  1982
- Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
- Quê quán: Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
- Nơi ở hiện nay: Block A1, chung cư Xi Grand Court, 256-258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM.
- Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Giảng viên tiếng Anh – Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
- Trình độ hiện nay:


+ Giáo dục phổ thông: Trung học phổ thông hệ 12 năm

+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 



Chuyên môn, nghiệp vụ: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh cho người nước ngoài
Học vị: Thạc sĩ

 Học hàm: / 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Pháp - Trình độ B1
- Tin học: Chứng chỉ A
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: …………………………….
- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): /

 - Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): /

- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1. …………………

2. …………………
LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ 1982 đến 1988: Còn nhỏ, ở chung với cha mẹ, địa chỉ: Khu phố Quyết Thắng, xã Bình Thắng, Huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Từ 1988 đến 1992: Học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng, Phường Tân Vạn, Đồng Nai.
- Từ 1992 đến 1996: Học sinh Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, Phường Tân Vạn, Đồng Nai.
- Từ 1997 đến 2000: Học sinh Trường Phổ thông Trung học chuyên ban Ngô Quyền, Phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Từ 2001 đến 2004: học tại Trường Học viện Bưu Chính Viễn Thông Tp. HCM.
- Từ 2005 đến 2009: học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thành phố Hồ Chí Minh
- Từ 2009 đến 2013: Làm việc tại Trường Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin Thành phố Hồ Chí Minh. 
Từ 2000 đến 2013 tạm trú tại 71/38A Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

- Từ 2013 đến 2015: Làm việc tại Trường Đại học Văn Hiến, Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ 2013 đến 2018 tạm trú tại Cao ốc An Bình, 787 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ 09/2015 đến nay: Làm việc tại Khoa Khoa học cơ bản Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, 
Từ 2019 đến nay: tạm trú tại Block A1 chung cư Xi Grand Court, 256-258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
	Từ tháng năm đến tháng năm
	Làm việc gì, ở đâu
	Chức vụ

	09/2008 - 05/2013
	Công tác tại Khoa Ngoại Ngữ Trường cao đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM
	Trợ giảng – giáo vụ Khoa

	6/2013 đến 09/2015
	Công tác tại Khoa Ngoại Ngữ Trường Đại học Văn Hiến
	Giảng viên

	09/2015 đến nay
	Công tác tại Khoa Khoa học cơ bản Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	Giảng viên


ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA
	Tên trường
	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
	Từ tháng, năm - đến tháng, năm
	Hình thức đào tạo
	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ

	Đại học Victoria - Úc
	Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh cho người nước ngoài
	2011 - 2013
	Chính quy
	Thạc sĩ

	IIG
	Phương pháp giảng dạy TOEIC
	2016
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	BTEC
	Tiếng Anh B1
	2019 
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	IIG
	Phương pháp giảng dạy TOEIC
	2020
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
	Nghiệp vụ Sư phạm dạy CĐ & ĐH
	2020
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ


ĐI NƯỚC NGOÀI
- Không
KHEN THƯỞNG
	Năm học
	Lý do, hình thức
	Cấp quyết định

	
	
	

	
	
	


KỶ LUẬT

- Không
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha ruột: NGUYỄN DU
 



Sinh năm 1950, tại Hà Tĩnh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Nghề nghiệp: đã mất

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

           - Từ 1950 – 1968: Đi học và sinh sống cùng với cha mẹ tại Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.


- 1969 - 1971: học tại Trường Bưu Điện tại huyện Lý Nhân, tỉnh Nam Hà.


- 1971 – 1975: công tác tại Bưu điện huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

- 1975 – 1980: công tác tại Bưu điện Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- 1980 – 1985: công tác tại Nhà máy Vật liệu Bưu điện 2, Thành phố Hồ Chí Minh.


- 1985 – 2013: kinh doanh tự do.


- 2014: mất

2. Mẹ ruột: HOÀNG THỊ MINH


Sinh năm: 1949,  tại Nghệ An

Tôn giáo: Không 


Quê quán: Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An.

Nghề nghiệp: nội trợ

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1949 – 1968: còn nhỏ, đi học và sinh sống cùng cha mẹ, tại xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

- 04/ 1969 – 1971: học tại Trường Bưu điện Lý Nhân, tỉnh Nam Hà.

- 1971 - 1975: công tác tại Bưu điện Gio Linh, tỉnh Quãng Trị.

- 1975 - 1985: công tác tại Bưu điện Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- 1985 – 1994: công tác tại Nhà máy Vật liệu Bưu điện 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

- 1994 đến nay: nội trợ.

- Hiện nay cư trú tại: 77/2, Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng,Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
3. Chồng: LÊ VŨ HÙNG                Sinh năm: 1970

Tại: Quảng Trị 

Tôn giáo: Không 


Quê quán: Gio Linh, Quảng Trị

Nghề nghiệp: Hiệu Trưởng 

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ 1970 - 1987: còn nhỏ, đi học và sinh sống cùng với gia đình tại Hà Nội

- 1987 - 1990 : đi học tại Đức.

- 1990 – 2000: công tác tại công ty TNHH Ánh Sao, Tp. HCM.

- 2000 đến nay: công tác tại Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Tp. HCM. 

-  Chỗ ở hiện nay: Block A1.16-02 chung cư Xi Grand Court, 256 – 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM.
4. Con ruột: LÊ NGUYỄN GIA HOÀNG

Sinh năm: 2016, tại Thành Phố Hồ Chí Minh


Tôn giáo: Không

Hiện nay đang học lớp Chồi 6, tại Trường mẫu giáo Măng Non 1, quận 10, TP.HCM 


Chỗ ở hiện nay: Block A1.16-02 chung cư Xi Grand Court, 256 – 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM.
5. Anh ruột: NGUYỄN THANH HỒNG


Sinh năm: 1980, tại Quảng Ngãi


Tôn giáo: Không

Quê quán: Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Nghề nghiệp: kinh doanh tự do

Chỗ ở hiện nay: 77/2, Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng,Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
6. Em ruột: NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG


Sinh năm: 1985, tại Tp.HCM

Tôn giáo: Không

Quê quán: Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Nghề nghiệp: Nhân viên công ty cổ phần Cáp .

Chỗ ở hiện nay: 77/2, Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng,Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
* HỌ HÀNG THÂN THUỘC

7. Ông nội: NGUYỄN ĐÌNH THỌ


Sinh năm 1931, tại Hà Tĩnh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Nghề nghiệp: đã mất.

* Quá trình hoạt động

- Từ năm 1931 đến 1949: đi học và sinh sống với gia đình tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

- Từ năm 1949 đến 1977: làm nông, tại huyện huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

- 1997: mất vì bệnh.
 8. Bà nội : ĐẶNG THỊ OANH
 


Sinh năm: 1932, tại Hà Tĩnh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Nghề nghiệp: Chết năm 2003

* Quá trình hoạt động

- Năm 1932 – 1950: đi học và sinh sống với gia đình tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

- Từ năm 1950 - 2003: làm nông, tại huyện huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

- 2003: mất vì bệnh già.
9. Ông ngoại : HOÀNG SINH VIÊN


Sinh năm: 1924, tại Nghệ An

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An.

Nghề nghiệp: mất năm 2018

Đảng viên, vào Đảng năm 1948.

* Quá trình hoạt động

- 1924 – 1942: còn nhỏ, đi học và sinh sống với gia đình tại Hưng Nguyên, Nghệ An.

- 1942 – 1947: công tác tại cửa hàng Hợp tác xã tại Hưng Long, Nghệ An.

- 1947 – 1984: công an tại xã Hưng Long, Nghệ An.

- 1984 – 2018: về hưu.

- 2018 : mất do bệnh.
10. Bà ngoại : NGUYỄN THỊ VẠN


Sinh năm: 1923, tại Nghệ An

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An.

Nghề nghiệp: mất năm 2000

* Quá trình hoạt động

 - 1923 – 1941: còn nhỏ, học tập và sinh sống tại Hưng Nguyên, Nghệ An.

 - 1941 – 2000: nội trợ.

 - 2000: mất do bệnh
11. Chú ruột: NGUYỄN THANH LỊCH

Sinh năm: 1954, tại Hà Tĩnh



Tôn giáo: Không

Quê quán: Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Nghề nghiệp: Về hưu

Đảng viên, vào Đảng năm 1972.

Chỗ ở hiện nay: 497/8/4A Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp.
12. Chú ruột: NGUYỄN NHƯ HUY


Sinh năm: 19, tại Hà Tĩnh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Nghề nghiệp: Kinh doanh tự do.

Chỗ ở hiện nay: Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương.
13. Dì ruột: HOÀNG THỊ CHÂU


Sinh năm: 1946, tại Nghệ An

Tôn giáo: Không


Quê quán: Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An


Nghề nghiệp: về hưu


Đảng viên, vào Đảng năm 1964


Chỗ ở hiện nay: Xã Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An.
13. Cậu ruột: HOÀNG NGỌC GIÁP



Sinh năm 1952, tại Nghệ An

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An.

Nghề nghiệp: về hưu

Đảng viên, vào Đảng năm 1972.

Chỗ ở hiện nay: 18 Nguyễn Chí Thiện, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An.
14. Cậu ruột: HOÀNG XUÂN PHÚ



Sinh năm: 1960, tại Nghệ An

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An

Nghề nghiệp: mất do bệnh

Đảng viên, vào Đảng năm 1990.
* BÊN CHỒNG
15. Bố chồng: LÊ TUỆ





Sinh năm: 1938, tại Quãng Trị

Tôn giáo: Không 


Quê quán: Gio Linh, Quảng Trị.

Nghề nghiệp: về hưu

Đảng viên, vào Đảng năm 1997.

Chỗ ở hiện nay: Block A1.16-02 chung cư Xi Grand Court, 256 – 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM.


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1938 – 1961: còn nhỏ, đi học và sinh sống với gia đình tại Gio Linh, Quảng Trị.

- 1961 - 1966: học Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc.


- 1966 - 1974: công tác tại viện Khoa học Kỹ thuật Bưu Điện Thành phố Hồ Chí Minh.

- 1974 - 1978: Nghiên cứu sinh tại Ba Lan.


- 1978 - 2000: công tác tại viện Khoa học Kỹ thuật Bưu Điện Thành phố Hồ Chí Minh.

- 2000 - 2007: Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Tp. HCM


- 2008 đến nay: về hưu.


Chỗ ở hiện nay: Block A1.16-03 chung cư Xi Grand Court, 256 – 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM.

16. Mẹ chồng: VŨ THỊ TUYẾT NGA        

 

Sinh năm: 1946, tại Hà Nội

Tôn giáo: Không 


Quê quán: Thôn Phú Yên, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Nghề nghiệp: nội trợ.


Chỗ ở hiện nay: Block A1.16-03 chung cư Xi Grand Court, 256 – 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM. 



 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1946-1964: Còn nhỏ, đi học và sinh sống với gia đình tại Mỹ Đức, Hà Nội.

- Từ 1964-1987: công tác tại Sở Thương nghiệp Hà Tây.

- Từ 1987 đến nay: Nội trợ 

Chỗ ở hiện nay: Block A1.16-03 chung cư Xi Grand Court, 256 – 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM. 

TỰ NHẬN XÉT
· Ưu điểm
· Trung thực, thẳng thắng.

· Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

· Có lối sống giản dị.

· Tác phong làm việc và sư phạm tốt.

· Ý thức tự học hỏi, tự rèn tốt.

· Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nội qui qui định của cơ quan.

· Cố gắng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và nâng cao chuyên môn.

· Nhược điểm

· Tính tình hơi nóng nảy nên đôi lúc còn hạn chế trong việc giao tiếp.

CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Những điều tôi khai trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời khai của mình.


TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12  năm 2020


Ký tên                                                                                         
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